
STT Họ và tên thí sinh Đơn vị công tác SBD Nghề thi Thuộc

HÀN CO2

1 Tạ Văn Thắng Công ty Cổ phần Kết cấu thép Bình Phú 141 Hàn CO2 Thạch Thất

2 Kiều Mạnh Cường Công ty Cổ phần Kết cấu thép Bình Phú 142 Hàn CO2 Thạch Thất

3 Nguyễn Duy Hiển
Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt 

Nam
143 Hàn CO2 Sơn Tây

4 Đàm Văn Nam Công ty TOMCO An Khang 144 Hàn CO2 Quốc Oai

5 Nguyễn Văn Tuấn Công ty TOMCO An Khang 145 Hàn CO2 Quốc Oai

6 Nguyễn Thanh Tuấn
Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và 

thiết bị đô thị
146 Hàn CO2 Xây Dựng

7 Nguyễn Đình Năm
Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và 

thiết bị đô thị
147 Hàn CO2 Xây Dựng

8 Lê Minh Tứ
Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và 

thiết bị đô thị
148 Hàn CO2 Xây Dựng

9 Nguyễn Quang Cường
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị 

Hà Nội
149 Hàn CO3 Xây Dựng

10 Nguyễn Phi Hùng Công ty Cổ phần FECON 150 Hàn CO2 Nam Từ Liêm

11 Trần Đức Huân
Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy - Ô tô 

Goshi Thăng Long
151 Hàn CO2 Công Thương

12 Dương Văn Cường
Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy - Ô tô 

Goshi Thăng Long
152 Hàn CO2 Công Thương

13 Chu Trọng Hải
Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy - Ô tô 

Goshi Thăng Long
153 Hàn CO2 Công Thương

14 Nguyễn Tiến Việt Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội 154 Hàn CO2 Công Thương

15 Lê Hoàng Khải Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội 155 Hàn CO2 Công Thương

16 Nguyễn Văn Thịnh Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long 156 Hàn CO2 Công Thương

17 Nguyễn Văn Phong Công ty Cổ phần chính xác An Khánh 157 Hàn CO2 Nam Từ Liêm

18 Trần Văn Tiến Công ty Cổ phần Nam Hồng 158 Hàn CO2 Công Thương

19 Nguyễn Văn Phong Công ty Cổ phần Nam Hồng 159 Hàn CO2 Công Thương

20 Nguyễn Danh Mạnh Xí nghiệp  Toyota Hoàn Kiếm 160 Hàn CO2 Tổng Vận tải

21 Lê Xuân Tình Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam 161 Hàn CO2 Gia Lâm

22 Lê Văn Tiến
Công ty Cổ phần Cơ điện và xuất nhập 

khẩu Toàn cầu
162 Hàn CO2 Chương Mỹ

23 Cao Văn Tình
Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp thương 

mại Minh Cường
163 Hàn CO2 Đông Anh

24 Nguyễn Mạnh Quang
Công ty Cổ phần Cơ khí xây lắp thương 

mại Minh Cường
164 Hàn CO2 Đông Anh
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25 Nguyễn Xuân Huy
Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghiệp 

Việt Nam
165 Hàn CO2 Phúc Thọ

26 Trần Văn Hạnh Công ty Cổ phần Formach 166 Hàn CO2 Thanh Trì

27 Trần Văn Đông Công ty TNHH Denso VN 167 Hàn CO2 Chế xuất

28
NGUYỄN VĂN 

HOẠT

 Công ty Broad Bright Sakura Việt 

Nam
168 Hàn CO2 Chế xuất

29 NGUYỄN TIẾN BỀN
 Công ty Broad Bright Sakura Việt 

Nam
169 Hàn CO2 Chế xuất

30 TẠ VĂN TÝ
 Công ty Broad Bright Sakura Việt 

Nam
170 Hàn CO2 Chế xuất

31 Nguyễn Phạm Tuân
 Công ty TNHH sản xuất phụ tùng 

Yamaha motor Việt Nam
171 Hàn CO2 Chế xuất

32 Lê Văn Thắng
 Công ty TNHH sản xuất phụ tùng 

Yamaha motor Việt Nam
172 Hàn CO2 Chế xuất

33 Nguyễn Minh Hoành
 Công ty TNHH sản xuất phụ tùng 

Yamaha motor Việt Nam
173 Hàn CO2 Chế xuất

34 Nguyễn Văn Thông Công ty TNHH Kyoei Việt Nam 174 Hàn CO2 Chế xuất

35 Trần Văn Hậu Công ty TNHH Kyoei Việt Nam 175 Hàn CO2 Chế xuất

36 Ngô Văn Giang Công ty TNHH Kyoei Việt Nam 176 Hàn CO2 Chế xuất

37 Lê Bá Anh
Công ty TNHH Nhà thép tiền chế 

Zamil Việt Nam 
177 Hàn CO2 Chế xuất

38 Nguyễn Tiến Quang 
Công ty TNHH Nhà thép tiền chế 

Zamil Việt Nam 
178 Hàn CO2 Chế xuất

39 Nguyễn Văn Bộ Công ty TNHH TS Việt Nam 179 Hàn CO2 Chế xuất

40 Nguyễn Thế Việt Công ty TNHH TS Việt Nam 180 Hàn CO2 Chế xuất

41 Đỗ Văn Dân
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
181 Hàn CO2 Chế xuất

42 Lê Tiến Thành
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
182 Hàn CO2 Chế xuất

43 Nguyễn Văn Anh
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
183 Hàn CO2 Chế xuất

44 Trần Xuân Trường
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
184 Hàn CO2 Chế xuất

45 Vi Trung Khánh
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt 

Nam
185 Hàn CO2 Chế xuất

46 Nguyễn Quốc Tuấn Công ty TNHH Canon Việt Nam 186 Hàn CO2 Chế xuất


